Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
[bookmark: _Hlk216118116]- Chủ đầu tư: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Tên Dự toán mua sắm: Cung cấp, lắp đặt biển, bảng, pano cho các toà nhà của Học viện
- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt biển, bảng, pano cho các toà nhà của Học viện
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt biển, bảng, pano cho các toà nhà của Học viện 
- Giá gói thầu: 4.045.062.500 VND
- Nguồn vốn: 
Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Học viện và nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Học viện
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, 2026
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung
[bookmark: _Hlk201240896][bookmark: _GoBack]- Nhà thầu phải chào rõ các thông tin về hàng hóa dự thầu (bao gồm các phụ kiện đi kèm (nếu có)), tối thiểu có các thông tin: Ký mã hiệu/Nhãn mác hàng hóa, Hãng sản xuất, Xuất xứ, Hãng chủ sở hữu (Trường hợp hãng sản xuất không phải hãng chủ sở hữu).
- Việc thiết kế phải gửi đến chủ đầu tư sau 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng để chủ đầu tư xét duyệt, đánh giá hình thức và nội dung để chỉnh sửa phù hợp với nhu cầu của đơn vị. Trước khi tiến hành lắp đặt, nhà thầu phải tiến hành khảo sát vị trí lắp đặt và Phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khảo sát các vị trí lắp đặt. Đảm bảo vị trí lắp đặt dễ nhìn, quan sát, không ảnh hưởng đến công trình, hạ tầng hiện có của nơi lắp đặt. Việc thiết kế, lắp đặt tại mỗi vị trí phải được sự đồng ý của các đơn vị nêu trên. 
- Yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thi công lắp đặt ở những khu vực đường giao thông, có đầy đủ trang thiết bị cảnh báo. 
- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy phạm an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn lao động, an toàn điện, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho người và phương tiện theo các quy định hiện hành trong suốt thời gian cung cấp hàng hóa và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những sự cố xảy ra (có cam kết kém theo).1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật:
- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật và tài liệu chứng minh sự phù hợp của các thông số kỹ thuật đã chào đó, có thể là: hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng nhận về đặc tính, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng… thể hiện cụ thể, chi tiết các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sau đây (Trường hợp tài liệu chứng minh là các tài liệu nước ngoài có: con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu đó thì phải có Hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2021)
B, yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa , hàng hóa phải tuân  thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau:



2

	Số TT
	Tên hàng hóa
	Mô tả đặc tính kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Cung cấp, lắp đặt biển, bảng, pano cho các toà nhà của Học viện - Bên trong các toà nhà

	1

	Biển Slogan 
Kích thước 7m x 0,6m
	 Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 7m x 0,6m.
	Chiếc
	2

	2
	Biển Slogan 
Kích thước 8m x 0,5m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư  
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm x 0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 8m x 0,5m.
	Chiếc
	1

	3
	Biển Slogan 
Kích thước 3,61m x 0,85m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện 
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương hoặc màu trắng
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 3,61m x 0,85m.
	Chiếc
	2

	4
	Biển Slogan 
Kích thước 3,62m x 0,85m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện 
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương hoặc màu trắng
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 3,62m x 0,85m.
	Chiếc
	1

	5
	Biển tên đơn vị
Kích thước 3,5m x 0,61m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
- Kích thước: 3,5m x 0,61m
	Chiếc
	1

	6
	Biển Slogan
Kích thước 2,44m x 1,22m
	 Nội dung:  Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương  hoặc màu trắng
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 2,44m x 1,22m.
	Chiếc
	4

	7
	Biển Slogan 
Kích thước 3m x 0,85m

	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư

- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện  

- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương  hoặc màu trắng

- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển; 

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
- Kích thước: 3m x 0,85m.
	Chiếc
	1

	8
	Biển Slogan 
kích thước 3,9m x 0,6m
	- Nội dung:  Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương  hoặc màu trắng
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 3,9m x 0,6m.
	Chiếc
	1

	9
	Biển Slogan  
Kích thước  4,28m x 0,5m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương  hoặc màu trắng
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 4,28m x 0,5m.
	Chiếc
	1

	10
	Biển Slogan  
Kích thước 3,4m x 0,6m
	- Nội dung:  Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Kích thước: 3,4m x 0,6m.
	Chiếc
	1

	11
	Biển Slogan 
Kích thước 3,13m x 0,6m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học việnn  
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 3,13m x 0,6m.
	Chiếc
	1

	12
	Biển tầm nhìn sứ mạng
Kích thước 1,6m x 1,22m
	- Nội dung : Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
-  Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1,6m x 1,22m.
	Chiếc
	1

	13
	Biển Sơ đồ khoa
Kích thước 1,5m x 1,22m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1,5m x 1,22m.
	Chiếc
	1

	14
	Biển Slogan 
Kích thước 3m x 0,6m  

	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện

- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương

- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình

- Kích thước: 3m x 0,6m.  
	Chiếc
	12

	15
	Biển Slogan 
Kích thước 2,98m x 0,5m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện  
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 2,98m x 0,5m.
	Chiếc
	2

	16
	Biển sơ đồ 
Kích thước 2,44m x 1,22m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện 
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 2,44m x 1,22m.
	Chiếc
	12

	17
	Biển sơ đồ 
Kích thước 1,6m x 1,22m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1,6m x 1,22m.
	Chiếc
	2

	18
	Biển sơ đồ 
Kích thước 1,22m x 1m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương  hoặc màu trắng
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1,22m x 1m.
	Chiếc
	14

	19
	Biển khu vực tuyển sinh 
Kích thước 3,4m x 2,2m 
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu khung sắt căng bạt hiflex đế ghi chống xuyên sáng, In UV trực tiếp siêu nét.
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau và cố định gắn tường
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 3,4m x 2,2m.
	Chiếc
	2

	20
	Poster 
Kích thước 1,8m x 1,2m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm logo Học viện và logo khoa
- Nẹp khung viền nhựa chống mối mọt
- Kích thước: 1,8m x 1,2m.
	Chiếc
	11

	21
	Biển tầm nhìn sứ mạng
Kích thước 2,44m x 1,22m

	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư

- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện 

- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương

- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 

- Kích thước: 2,44m x 1,22m.
	Chiếc
	3

	22
	Biển tên đơn vị
Kích thước 2,5m x 0,8m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 2,5m x 0,8m.
	Chiếc
	1

	23
	Biển tên đơn vị
Kích thước 1,2m x 0,85m
	'- Nội dung : Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
- Kích thước: 1,2m x 0,85m
	Chiếc
	2

	24
	Biển tên đơn vị 
Kích thước 1,5m x 0,8m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1,5m x 0,8m.
	Chiếc
	1

	25
	Biển quy định
Kích thước 1,2m x 0,8m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung nhôm nàu nâu, nền màu xanh lá cây, chữ màu trắng
- Viền khung tranh nhựa giả gỗ
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1,2m x 0,8m.
	Chiếc
	2

	26
	Biển nội quy 
Kích thước 1m x 0,8m 
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu khung nhôm Alu xước vàng 3mm*0,21 mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1m x 0,8m.
	Chiếc
	67

	27
	Biển nội quy
Kích thước 0,8m x 0,6m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu khung nhôm Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 0,8m x 0,6m.
	Chiếc
	21

	28
	Biển tên phòng 
Kích thước 65cm x 40cm
	- Nội dung : Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư

- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0.21 mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện

- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 

- Kích thước : 65cm x 40cm
	Chiếc
	12

	29
	Biển nội quy
Kích thước 60cm x 40cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu khung nhôm Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 60cm x 40cm.
	Chiếc
	3

	30
	Biển thời gian làm việc 
Kích thước  35cm x 25cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Mica 3mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 35cm x 25cm.
	Chiếc
	10

	31
	Biển chỉ dẫn 
Kích thước 1,5m x 0,61m 
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm x 0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1,5m x 0,61m.
	Chiếc
	5

	32
	Biển chỉ dẫn
Kích thước 1m x 0,6m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Tôn 2 mm Logo Học viện, mặt biển in UV decal phản quang 3900 *2 mặt 
- Khung sắt hộp 250mm x 250mm x 2mm hàn liên kết với nhau 
- Kết cấu cột đổ bê tông chôn đất, chân ống thép phi 76 mạ kẽm 
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1m x 0,6m.
	Chiếc
	2

	33
	Biển chỉ dẫn 
Kích thước 0,6m x 0,2m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu mặt trước Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét 
- Khung sắt hộp 250mm x 250mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Có tay đua ra ngoài phục vụ chỉ dẫn
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 0,6m x 0,2m.
	Chiếc
	47

	34
	Biển chỉ dẫn
Kích thước 0,8m x 0,6m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu mặt Alu trắng sữa in UV trực tiếp siêu nét, có dòng chỉ nhận diện của Học viện
- Khung sắt V5 làm đối trọng, có chân chữ T tự đứng, cao 1m.
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 0,8m x 0,6m.
	Chiếc
	49

	35
	Biển sơ đồ đặt trong thang máy
Kích thước 1m x 0,8m

	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện

- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương

- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình

- Kích thước: 1m x 0,8m.
	Chiếc
	4

	36
	Biển sơ đồ thoát hiểm 
Kích thước 1m x 0,8m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Mica trong Nhật 8mm, decan in UV ngược siêu nét kèm Logo Học viện.
- Gia công 4 góc gắn đinh kính inox và chụp ghim gắn tường.
- Khảo sát vị trí vẽ thiết kế sơ đồ thoát hiểm từng tầng 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1m x 0,8m.
	Chiếc
	39

	37
	
Biển sơ đồ thoát hiểm
Kích thước 0,8m x 0,6m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Mica trong Nhật 8mm, decan in UV ngược siêu nét kèm Logo Học viện.
- Gia công 4 góc gắn đinh kính inox và chụp ghim gắn tường.
- Khảo sát vị trí vẽ thiết kế sơ đồ thoát hiểm từng tầng
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 0,8m x 0,6m.
	Chiếc
	6

	38
	Biển báo cấm đỗ xe
Kích thước 0,8m x 0,6m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu mặt inox 316 trắng, in UV trực tiếp siêu nét, đường kính 60cm 
- Khung sắt V5 làm đối trọng, trụ tròn phi 76, cao 2,5m, có chân tự đứng và chôn dưới đất
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 0,8m x 0,6m.
	Chiếc
	15

	39
	Biển cảnh báo
Kích thước 0,8m x 0,6m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu mặt inox 316 trắng, in UV trực tiếp siêu nét, đường kính 60cm 
- Khung sắt V5 làm đối trọng, trụ tròn phi 76, cao 2,5m, có chân tự đứng và chôn dưới đất
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 0,8m x 0,6m.
	Chiếc
	5

	40
	Biển báo 
Kích thước 50cm x 30cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu  Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét và in kèm Logo Học viện 
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 50cm x 30cm.
	Chiếc
	52

	41
	Biển báo
Kích thước 30cm x 20cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu  Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét và in kèm Logo Học viện 
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 30cm x 20cm.
	Chiếc
	43

	42
	Biển nội quy 
Kích thước 30 cm x 20cm

	- Nội dung : Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư

- Chất liệu  Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét và in kèm Logo Học viện 

- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 

- Kích thước: 30cm x 20cm.
	Chiếc
	2

	43
	Biển cấm
Kích thước 30cm x 20cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu  Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét và in kèm Logo Học viện 
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 30cm x 20cm.
	Chiếc
	32

	44
	Biển vị trí đỗ xe 
Kích thước 40cm x 15cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm đánh số phòng in UV trực tiếp siêu nét 
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 40cm x 15cm.
	Chiếc
	1

	45
	Biển cấm 
Kích thước 35cm x 15cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 35cm x 15cm.
	Chiếc
	14

	46
	Biển tên phòng 
Kích thước 39,5cm x 18cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét và in kèm Logo Học viện
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 39,5cm x 18cm.
	Chiếc
	178

	47
	Biển tên phòng 
Kích thước 38cm x 18cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét và in kèm Logo Học viện
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 38cm x 18cm.
	Chiếc
	355

	48
	Biển tên phòng kích thước 100cm x 60cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 100cm x 60cm.
	 Chiếc 
	2

	49
	Biển chỉ dẫn kích thước 30cm x 70cm 
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét và in kèm Logo Học viện
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 30cm x 70cm.
	 Chiếc 
	4

	50
	Biển tên đơn vị kích thước 3,2m x 1,4m
	- Chất liệu in bạt hiflex chống xuyên sáng, đóng khung viền inox theo yêu cầu
- Kích thước: 3,2m x 1,4m
	 Chiếc 
	1

	51
	Biển tên phòng 
Kích thước 35cm x 10cm

	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện

- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 

- Kích thước: 35cm x 10cm.
	Chiếc
	2

	52
	Biển tên phòng 
Kích thước 18cm x 12cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 18cm x 12cm.
	Chiếc
	2

	53
	Biển tên thanh cài cá nhân
Kích thước:  17cm x 4m
	Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0.21mm in UV trực tiếp siêu nét 
Kích thước 17cm x 4cm
	Chiếc
	7

	54
	Biển số phòng
Kích thước: 10cm x 5 cm
	- Chất liệu Alu xước đánh số phòng in UV trực tiếp siêu nét 
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 10cm x 5cm.  
	Chiếc
	87

	55
	Biển số phòng
Kích thước 7cm x 5 cm
	- Chất liệu Alu xước đánh số phòng in UV trực tiếp siêu nét 
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 7cm x 5 cm.
	Chiếc
	118

	56
	Biển số phòng 
Kích thước 15cm x 8 cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm đánh số phòng in UV trực tiếp siêu nét 
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 15cm x 8 cm.
	Chiếc
	196

	57
	Biển tủ sách và biển trồng cây 
Kích thước 60cm x 47cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 60cm x 47cm.
	Chiếc
	3

	58
	Biển vẫy khu vực WC
Kích thước  40cm x 25cm 
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 40cm x 25cm.
	Chiếc
	6

	59
	Biển WC nam, nữ, khuyết tật
Kích thước 38cm x 18cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 38cm x 18cm.
	Chiếc
	56

	60
	Biển WC nam, nữ, khuyết tật
Kích thước 25cm x 15cm 
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 25cm x 15cm.
	Chiếc
	44

	61
	Bộ hộp cài thẻ tên 3 vị trí
Kích thước 20cm x 17cm

	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư

- Chất liệu nền biển màu nâu phíp bọc mica trắng.

- Quy cách: 03 khoảng trống để gài tên di động và 03 thẻ gài tên  chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV siêu nét.

- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
 
- Kích thước: 20cm x 17cm.
	Bộ
	81

	62
	Biển hộp cài tên 5 vị trí 
Kích thước 20cm x 27cm
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu nền biển màu nâu phíp bọc mica trắng.
- Quy cách: 05 khoảng trống để gài tên di động và 05 thẻ gài tên  chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV siêu nét.
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 20cm x 27cm.
	Bộ
	221

	63
	Biển pano kích thước 1,1m x 1,6m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 250mm x 250mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền màu vàng hoặc trắng sứ
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 1,1m x 1,6m.
	Chiếc
	4

	64
	Bộ tranh treo tường
 Kích thước 2m x 1m
	- Chất liệu: Vải kim sa được in bằng mực dầu, mực UV trên công nghệ in canvas kim sa.
- Khung tranh: Được làm bằng gỗ thông, có màu nâu, kích thước khung tương đồng với kích thước tranh và có móc treo sẵn.
- Kích thước: 2m x 1m.
	Bộ
	20

	65
	Tranh treo tường phòng chờ
 Kích thước 83cm x 57cm
	- Chất liệu: Gỗ lụa
- Khung tranh: gỗ tự nhiên, được khắc hoa văn và sơn hoạ tiết
- Kích thước tranh: 83cm x 57cm.
	Chiếc
	2

	66
	Decan dán kính mờ
 Kích thước 1,2m x 1,5m x 14 cửa
	- Chất liệu decan mờ dán kính 
- Dùng để làm mờ một số không gian riêng.
- Kích thước: 1,2m x 1,5m x 14 cửa.
	M2
	   25,2 

	67
	Decan dán kính mờ
Kích thước 2m x 4m
	- Chất liệu decan mờ dán kính 
- Dùng để làm mờ một số không gian riêng.
- Kích thước: 2m x 4m.
	M2
	    8,0 

	68
	Decan dán kính mời vào
	- Chất liệu decan mờ dán kính 
- Trang trí Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư.
	Bộ
	2

	69
	Decan dán chậu cây
	- Trang trí cây trưng bày
	Bộ
	4

	70
	Pano thông tin giới thiệu thông tin đào tạo của Học viện. Kích thước 4m x 2m
	- Chất liệu: Khung sắt căng bạt hiflex chống xuyên sáng 
- Kích thước: 4m x 2m. 
	Chiếc
	1

	71
	Pano truyền thông của Học viện
Kích thước 4m x 2m
	- Chất liệu: Khung sắt căng bạt hiflex chống xuyên sáng 
- Kích thước: 4m x 2m. 
	Chiếc
	1

	72
	Tranh bạt trong hội trường Kích thước 2,2m x 2m
	- Chất liệu: Khung sắt căng bạt hiflex chống xuyên sáng 
- Kích thước: 2,2m x 2m.
	Chiếc
	2

	73
	Tranh bạt trong hội trường Kích thước 3mx 2,4m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu: Khung sắt căng bạt hiflex chống xuyên sáng 
- Kích thước: 3m x 2,4m.
	Chiếc
	2

	74
	Standee ngoài trời
	- Hình ảnh standee: In 2 mặt bằng chất liệu decal sữa cán bồi formex.
- Khung standee: Khung xương sắt mạ kẽm 250mm x250mm hàn liên kết với nhau, bề mặt được phủ bằng lớp sơn đen tĩnh điện. Chân khung được trang bị thêm 04 bánh xe để dễ dàng di chuyển tiện lợi, linh hoạt.
- Kích thước: 80cm x 180cm.
	Chiếc
	32

	II
	Cung cấp, lắp đặt biển, bảng, pano cho các toà nhà của Học viện - Bên ngoài các toà nhà

	1
	Bộ biển tên
 Kích thước 14,64m x 2,44m
 
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau. 
- Khoảng cách giữa các thanh giằng bên trong là 1m. Khoảng cách giữa các trống bên ngoài là 2m. 
- Kích thước: 14,64m x 2,44m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ 
	 1 

	
	
	Bộ chữ cái có thông số cụ thể như sau:
- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20cm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 14,64m x 2,44m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ 
	 1 

	
	
	Hình Logo của Học Viện Nông Nghiệp bao gồm:
- Thông tin hiển thị: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Logo HVNN: 
+ Chất liệu mika màu 8mm theo màu của logo HVNN
+ In UV theo nội dung thiết kế
+ Chân inox gương vào cao 90mm,lót hậu một lớp fomex 80mm
+ Đường kính logo 1,5m
+ Đèn led hắt sáng mặt logo
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Khung sắt gia cố biển:
- Chất liệu sắt hộp mạ kẽm loại hộp 400mm x 800mm, độ dày 2,0 mm, hàn liên kết với nhau.
- Khoảng cách giữa các thanh giằng bên trong là 1m. Khoảng cách giữa các trống bên ngoài là 2m.
- Kích thước: 14,64m x 2,44m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Đèn Pard Led ngoài trời
- Công suất bóng đèn: 200W
- Điện áp: 110 - 220 VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Hệ số công suất: cos φ = 0.95
- Hiệu suất phát quang: 120 - 130lm/W
- Nhiệt độ màu ánh sáng: 2700K - 6500K
- Chỉ số hoàn màu: > 80Ra
- Góc chiếu sáng: 120˚
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Tuổi thọ: 40.000 giờ chiếu sáng
- Xuất xứ: Rạng Đông
- Có tay đua: chất liệu tay sắt hộp mạ kẽm 250mmx250mm, khoảng cách 1m/đèn
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Chiếc
	 16 

	
	
	Tủ điện ngoài trời ATS bao gồm: 

- 01 tủ điện inox 304 dày 1,5mm kích thước 600 x 500 x 300mm; gồm 2 lớp cánh mặt cánh ngoài có lắp mika trong suốt, bo viền là gioăng cao su chuyên dụng, khoảng cách 2 lớp cánh là 65mm

- 01 Aptomat 3 cực 500A 50kA 
- 01 đồng hồ điện tử hẹn giờ 110-220VAC/50Hz

- 01 khởi động từ 3P 85A

- 50m dây điện nguồn cấp 2x10mm loại cáp có độ bền cao, chịu nhiệt tốt, ruột đồng, cách điện, bọc cách điện PVC
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng maket

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	2
	Bộ biển tên 
Kích thước 8m x 1,83m 
 
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau. 
- Khoảng cách giữa các thanh giằng bên trong là 1m. Khoảng cách giữa các trống bên ngoài là 2m. 
- Kích thước: 8m x 1,83m 
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Bộ chữ cái có thông số cụ thể như sau:
- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20cm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 8m x 1,83m 
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình.
	Bộ 
	 1 

	
	
	Khung sắt gia cố biển:
- Chất liệu sắt hộp mạ kẽm loại hộp 400mm x 800mm, độ dày 2,0 mm, hàn liên kết với nhau.
- Khoảng cách giữa các thanh giằng bên trong là 1m. Khoảng cách giữa các trống bên trong là 2m.
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng maket
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
- Kích thước: 8m x 1,83m
	Bộ
	 1 

	
	
	Đèn Pard Led 50W ngoài trời
- Công suất bóng đèn: 200W
- Điện áp: 110 - 220 VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Hệ số công suất: cos φ = 0.95
- Hiệu suất phát quang: 120 - 130lm/W
- Nhiệt độ màu ánh sáng: 2700K - 6500K
- Chỉ số hoàn màu: > 80Ra
- Góc chiếu sáng: 120˚
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Tuổi thọ: 40.000 giờ chiếu sáng
- Xuất xứ: Rạng Đông
- Có tay đua: chất liệu tay sắt hộp mạ kẽm 250mmx250mm, khoảng cách 1m/đèn
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Chiếc
	 8 

	
	
	Tủ điện ngoài trời ATS bao gồm:

- 01 tủ điện inox 304 dày 1,5mm kích thước 600 x 500 x 300mm; gồm 2 lớp cánh mặt cánh ngoài có lắp mika trong suốt, bo viền là gioăng cao su chuyên dụng, khoảng cách 2 lớp cánh là 65mm

- 01 Aptomat 3 cực 500A 50kA

- 01 đồng hồ điện tử hẹn giờ 110-220VAC/50Hz

- 01 khởi động từ 3P 85A

- 50m dây điện nguồn cấp 2x10mm loại cáp có độ bền cao, chịu nhiệt tốt, ruột đồng, cách điện, bọc cách điện PVC.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket

- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	3
	Bộ biển tên 
Kích thước 17m x 1,5m 
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm,độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau.
- Kích thước: 17m x 1,5m 
	Bộ 
	 1 

	
	
	Bộ chữ cái có thông số cụ thể như sau:
- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20cm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 17m x 1,5m 
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Đèn Pard Led ngoài trời
- Công suất bóng đèn: 200W
- Điện áp: 110 - 220 VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Hệ số công suất: cos φ = 0.95
- Hiệu suất phát quang: 120 - 130lm/W
- Nhiệt độ màu ánh sáng: 2700K - 6500K
- Chỉ số hoàn màu: > 80Ra
- Góc chiếu sáng: 120˚
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Tuổi thọ: 40.000 giờ chiếu sáng
- Xuất xứ: Rạng Đông
- Có tay đua: chất liệu tay sắt hộp mạ kẽm 250mmx250mm, khoảng cách 1m/đèn
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Chiếc
	 24 

	
	
	Tủ điện ngoài trời ATS bao gồm: 
- 01 tủ điện inox 304 dày 1,5mm kích thước 600 x 500 x 300mm; gồm 2 lớp cánh mặt cánh ngoài có lắp mika trong suốt, bo viền là gioăng cao su chuyên dụng, khoảng cách 2 lớp cánh là 65mm
- 01 Aptomat 3 cực 500A 50kA 
- 01 đồng hồ điện tử hẹn giờ 110-220VAC/50Hz
- 01 khởi động từ 3P 85A
- 50m dây điện nguồn cấp 2x10mm loại cáp có độ bền cao,chịu nhiệt tốt, ruột đồng, cách điện, bọc cách điện PVC.
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng maket
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	4
	Bộ biển tên
 Kích thước 13,4m x 1,5m
	Bộ khung biển:

- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau.

- Khoảng cách giữa các thanh giằng bên trong là 1m. Khoảng cách giữa các trống bên ngoài là 2m.

- Kích thước: 13,4m x 1,5m

- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể

- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 

	
	
	Bộ chữ cái có thông số cụ thể như sau:
- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20cm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 13.4m x 1.5m
- Khảo sát vị trí lắp đặt ,thi công dựng thiết kế 2D,3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 

	
	
	Hình Logo của Học Viện Nông Nghiệp bao gồm:
- Thông tin hiển thị: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Logo HVNN: 
+ Chất liệu mika màu 8mm theo màu của logo HVNN
+ In UV theo nội dung thiết kế
+ Chân inox gương vào cao 200mm, lót hậu một lớp fomex 15mm
+ Đường kính logo 0,8m
+ Đèn led hắt sáng mặt logo
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 

	
	
	Khung sắt gia cố biển:
- Chất liệu sắt hộp mạ kẽm loại hộp 400mm x 800mm, độ dày 2,0 mm, hàn liên kết với nhau.
- Khoảng cách giữa các thanh giằng bên trong là 1m. Khoảng cách giữa các trống bên ngoài là 2m.
- Kích thước: 13,4m x 1,5m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 

	
	
	Đèn Pard Led ngoài trời:
- Công suất bóng đèn: 200W
- Điện áp: 110 - 220 VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Hệ số công suất: cos φ = 0.95
- Hiệu suất phát quang: 120 - 130lm/W
- Nhiệt độ màu ánh sáng: 2700K - 6500K
- Chỉ số hoàn màu: > 80Ra
- Góc chiếu sáng: 120˚
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Tuổi thọ: 40.000 giờ chiếu sáng
- Xuất xứ: Rạng Đông
- Có tay đua: chất liệu tay sắt hộp mạ kẽm 250mmx250mm, khoảng cách 1m/đèn
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Chiếc
	 18 

	5
	Bộ biển tên
 Kích thước 4,88m x 1,22m
	Bộ khung biển:

- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau.

- Khoảng cách giữa các thanh giằng bên trong là 1m. Khoảng cách giữa các trống bên ngoài là 2m.
-Kích thước: 4,88m x 1,22m

- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 3 

	
	
	Bộ chữ cái có thông số cụ thể như sau:
- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20cm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 4,88m x 1,22m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 3 

	
	
	Khung sắt gia cố biển:
- Chất liệu sắt hộp mạ kẽm loại hộp 400mm x 800mm,độ dày 2,0 mm, hàn liên kết với nhau.
- Khoảng cách giữa các thanh giằng bên trong là 1m. Khoảng cách giữa các trống bên ngoài là 2m.
- Kích thước: 4,88m x 1,22m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 3 

	
	
	Hình Logo của Học Viện Nông Nghiệp bao gồm:
- Thông tin hiển thị: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Logo HVNN: 
+ Chất liệu mika màu 8mm theo màu của logo HVNN
+ In UV theo nội dung thiết kế
+ Chân inox gương vào cao 200mm, lót hậu một lớp fomex 15mm
+ Đường kính logo 0,6m
+ Đèn led hắt sáng mặt logo
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 3 

	6
	Bộ biển tên
 Kích thước 12m x 2m 
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau. 
- Kích thước: 12m x 2m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Bộ chữ cái có thông số cụ thể như sau:
- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20cm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 12m x 2m
- Khảo sát vị trí lắp đặt ,thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Hình Logo của Học Viện Nông Nghiệp bao gồm:

- Thông tin hiển thị: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư

- Logo HVNN: 

+ Chất liệu mika màu 8mm theo màu của logo HVNN

+ In UV theo nội dung thiết kế

+ Chân inox 304 vàng gương vào cao 200mm, lót hậu một lớp fomex 15mm

+ Đường kính logo 1,2m

+ Đèn led hắt sáng mặt logo
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể

- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Nẹp viền V40 inox 304 màu vàng gương dùng để trang trí xung quanh biển bảng và logo
- Chất liệu: Inox 304, nẹp viền xung quanh, che góc cạnh bén nguy hiểm, trang trí nội thất, tạo điểm nhấn
- Kích thước: 2,4m/thanh; 3 size: từ 10mm - 15mm - 20mm (chưa trừ bì)
- Màu sắc: Vàng gương
- Xuất xứ: HOMEKPVC Việt Nam
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket tổng thể
- Vận chuyển, thi cônglắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Độ phủ màu: 
- Có ít nhất 03 màu nhận diện logo, thương hiệu của HVNN
- Chân fomex 20mm dán mặt biển
- Khảo sát vị trí thi công, lắp đặt
- Vận chuyển, lắp đặt thi công tại công trình
	Gói 
	 1 

	
	
	Đèn Pard Ledngoài trời
- Công suất bóng đèn: 200W
- Điện áp: 110 - 220 VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Hệ số công suất: cos φ = 0.95
- Hiệu suất phát quang: 120 - 130lm/W
- Nhiệt độ màu ánh sáng: 2700K - 6500K
- Chỉ số hoàn màu: > 80Ra
- Góc chiếu sáng: 120˚
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Tuổi thọ: 40.000 giờ chiếu sáng
- Xuất xứ: Rạng Đông
- Có tay đua: chất liệu tay sắt hộp mạ kẽm 250mmx250mm, khoảng cách 1m/đèn
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công, dựng maket
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Chiếc
	 12 

	
	
	Tủ điện ngoài trời ATS bao gồm: 
- 01 tủ điện inox 304 dày 1mm kích thước 700x400x250mm
- 01 Aptomat 3 cực 100A 10kA 
- 01 đồng hồ điện tử hẹn giờ 110-220VAC/50Hz
- 01 khởi động từ 3P 50A
- 20m dây điện nguồn cấp 2x10mm loại cáp có độ bền cao, chịu nhiệt tốt, ruột đồng, cách điện, bọc cách điện PVC
- Xuất xứ: Việt Nam
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	7
	Bộ biển tên
 Kích thước 7,32m x 1,83m
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao.Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau. 
- Kích thước: 7,32m x 1,83m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 6 

	
	
	Bộ chữ cái Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư thông số cụ thể như sau:

- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 

- Chân chữ: chân fomex 20mm, sơn theo mika màu
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.

- Kích thước của bộ chữ cái: 7,32m x 1,83m

- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể

- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 6 

	
	
	Hình Logo của Học Viện Nông Nghiệp bao gồm:
- Thông tin hiển thị: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Logo HVNN: 
+ Chất liệu mika màu 8mm theo màu của logo HVNN
+ In UV theo nội dung thiết kế
+ Chân inox gương vào cao 200mm, lót hậu một lớp fomex 15mm
+ Đường kính logo 1m
+ Đèn led hắt sáng mặt logo
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 6 

	
	
	Nẹp viền V40 inox 304 màu vàng gương dùng để trang trí xung quanh biển bảng và logo
- Chất liệu: Inox 304 vàng gương, nẹp viền xung quanh, che góc cạnh bén nguy hiểm, trang trí nội thất, tạo điểm nhấn
- Kích thước: 2,4m/thanh; 3 size: từ 10mm - 15mm - 20mm (chưa trừ bì)
- Màu sắc: Vàng gương
- Xuất xứ: HOMEKPVC Việt Nam
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 6 

	
	
	Độ phủ màu: 
- Có ít nhất 03 màu nhận diện logo, thương hiệu của HVNN
- Chân fomex 20mm dán mặt biển
- Khảo sát vị trí thi công
- Vận chuyển, thi công tại công trình
	Gói
	 6 

	
	
	Đèn Pard Ledngoài trời
- Công suất bóng đèn: 200W
- Điện áp: 110 - 220 VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Hệ số công suất: cos φ = 0.95
- Hiệu suất phát quang: 120 - 130lm/W
- Nhiệt độ màu ánh sáng: 2700K - 6500K
- Chỉ số hoàn màu: > 80Ra
- Góc chiếu sáng: 120˚
- Cấp độ bảo vệ: IP65
- Tuổi thọ: 40.000 giờ chiếu sáng
- Xuất xứ: Rạng Đông
- Có tay đua: chất liệu tay sắt hộp mạ kẽm 250mmx250mm, khoảng cách 1m /đèn
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng maket
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Chiếc
	 38 

	
	
	Tủ điện ngoài trời ATS bao gồm:
- 01 tủ điện inox 304 dày 1mm kích thước 700x400x250mm
- 01 Aptomat 3 cực 100A 10kA 
- 01 đồng hồ điện tử hẹn giờ 110-220VAC/50Hz
- 01 khởi động từ 3P 50A
- 20m dây điện nguồn cấp 2x10mm loại cáp có độ bền cao, chịu nhiệt tốt, ruột đồng, cách điện, bọc cách điện PVC
- Xuất xứ: Việt Nam
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 6 

	8
	Bộ biển tên 
Kích thước 20m x 1,22m
	Bộ khung biển:

- Chất liệu nền biển Alu xước vàng. 

- Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau.

- Viền V inox 304 gương vàng

- Kích thước: 20m x 1,22m

- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi côngdựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể

- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Bộ chữ cái có thông số cụ thể như sau:
- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20mm, sơn theo mika màu
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 20m x 1,22m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	9
	Bộ biển tên 
Kích thước 29,1m x 2m
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng. 
- Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau.
- Viền V inox 304 vàng gương
- Kích thước: 29,1m x 2m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Bộ chữ cái có thông số cụ thể như sau:
- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20mm, sơn theo mika màu
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 29,1m x 2m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	10
	Biển tên đơn vị
Kích thước 4,88m x 2,44m
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 1,0mm, hàn liên kết với nhau. 
- Kích thước: 4,88m x 2,44m 
- Khảo sát vị trí lắp đặt,thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	1

	
	
	Bộ chữ cái: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 3mm 
- Chân chữ: chân fomex 80mm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái:4,88m x 2,44m 
- Khảo sát vị trí lắp đặt,thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	1

	
	
	Logo HVNN Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu mika màu 3mm theo màu của logo HVNN
- In UV theo nội dung thiết kế
- Chân inox 304 gương vào cao 200mm, lót hậu một lớp fomex 15mm
- Đường kính logo 0,9m
- Đèn led hắt sáng mặt logo
- Khảo sát vị trí lắp đặt,thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	1

	11
	Biển tầm nhìn sứ mạng
Kích thước 4,88m x 2,44m
	Bộ khung biển:

- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 1,0mm, hàn liên kết với nhau.

- Kích thước: 4,88m x 2,44m 
- Khảo sát vị trí lắp đặt,thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể

- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	1

	
	
	Bộ chữ cái: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 3mm 
- Chân chữ: chân fomex 80mm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 4,88m x 2,44m 
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	1

	
	
	Logo HVNN Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu mika màu 3mm theo màu của logo HVNN
- In UV theo nội dung thiết kế
- Chân inox 304 gương vào cao 200mm, lót hậu một lớp fomex 15mm
- Đường kính logo 0,9m
- Đèn led hắt sáng mặt logo
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	1

	12
	Bộ biển tên
 Kích thước 11,42m x 1,55m 
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao.Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau. 
- Kích thước: 11,42m x 1,55m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 

	
	
	Bộ chữ cái Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư thông số cụ thể như sau:
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20mm, sơn theo mika màu
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 11,42m x 1,55m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 

	
	
	Hình Logo của Học Viện Nông Nghiệp bao gồm:
-Thông tin hiển thị: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Logo HVNN: 
+ Chất liệu mika màu 8mm theo màu của logo HVNN
+ In UV theo nội dung thiết kế
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 

	
	
	Nẹp viền V40 inox 304 màu vàng gương dùng để trang trí xung quanh biển bảng và logo
- Chất liệu: Inox 304 vàng gương,nẹp viền xung quanh, che góc cạnh bén nguy hiểm, trang trí nội thất, tạo điểm nhấn
- Kích thước: 2,4m/thanh; 3 size: từ 10mm - 15mm - 20mm (chưa trừ bì)
- Màu sắc: Vàng gương
- Xuất xứ: HOMEKPVC Việt Nam
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 

	
	
	Độ phủ màu: 
- Có ít nhất 03 màu nhận diện logo, thương hiệu của HVNN
- Chân fomex 20mm dán mặt biển
- Khảo sát vị trí thi công
- Vận chuyển, thi công tại công trình
	Gói
	 2 
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	Biển Slogan
Kích thước 19m x 0,7m
	- Nội dung: “ Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư”

- Chất liệu Alu xước vàng in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện

- Khung sắt hộp 300mm x 300mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương

- Kích thước: 19m x 0,7m

- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể

- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 
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	Biển Slogan 
Kích thước 9m x 0,7m 
	- Nội dung: “ Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư”
- Chất liệu Alu xước vàng in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương 
- Kích thước: 9m x 0,7m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 
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	Biển Slogan
Kích thước 4,88m x 1,22m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện 
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Kích thước: 4,88m x 1,22m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 
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	Biển tên đơn vị
Kích thước 4,45m x 1,5m
	Bộ khung biển: 
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
-Khung sắt hộp 300mm x 300mm*2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Kích thước: 4,45m x 1,5m
- Khảo sát vị trí lắp đặt,thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	2
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	Biển Slogan 
Kích thước 5,1m x 0,9m
	- Nội dung: “ Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư”
- Chất liệu Alu xước vàng in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Kích thước: 5,1m x 0,9m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 3 
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	Biển chỉ dẫn đường vào khoa
Kích thước 4,88m x 1,22m
	- Nội dung: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu mặt trước Alu xước vàng in UV trực tiếp siêu nét 
- Khung sắt hộp 300mm x 300mm hàn liên kết với trụ hàn kết cấu chôn đất phi 76 mạ kẽm đi nẹp viền V inox 304 gương vàng
- Kích thước: 4,88m x 1,22m
- Khảo sát vị trí lắp đặt ,thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 3 
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	Biển tên đơn vị kích thước 4m x 1,4m
	- Nội dung : Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
-  Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 4m x 1,4m.
	Bộ
	1
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	Biển tên đơn vị kích thước 4m x 1,5m
	- Nội dung : Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu Alu xước vàng 3mm*0,21mm in UV trực tiếp siêu nét kèm Logo Học viện
-  Khung sắt hộp 300mm x 300mm x 2mm hàn liên kết với nhau đi nẹp viền V inox 304 vàng gương
- Khảo sát thiết kế 2D từng vị  trí lắp đặt biển 
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình 
- Kích thước: 4m x 1,5m.
	Bộ
	2

	21
	

Bộ tranh gạch ngoài trời 
Kích thước 7,2 m x 5,6 m
	- Nội dung thông điệp: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Chất liệu: Được làm bằng gạch men sứ bát tràng, có độ dày 30-31mm và được nung và tôi men chịu nhiệt độ ngoài trời, gắn trực tiếp lên vách.
- Công nghệ in tranh: In UVkỹ thuật số hiện đại trực tiếp lên bề mặt gạch.
- Khung tranh: Chất liệu inox 304 mạ vàng, độ dày 34mm, được hàn cố định liên kết với nhau và được phủ nhẹ một lớp bê tông. Kích thước tương đồng với kích thước tranh.
- Bề mặt tranh được ốp kính 3D. 
- Vật tư: các loại keo gắn kính, gắn gạch chuyên dụng, gạch, bê tông, sắt…
- Kích thước tranh: 7,2 m x 5,6 m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 
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	Biển tên khu vực kích thước 3,9m x 0,8m
	Bộ khung biển:

- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2.0mm, hàn liên kết với nhau. 

- Kích thước: 3,9m x 0,8m 
Bộ chữ cái: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 

- Chân chữ: chân fomex 20mm

- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.

- Kích thước của bộ chữ cái: 3,9m x 0,8m

Logo HVNN Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư

- Chất liệu mika màu 8mm theo màu của logo HVNN

- In UV theo nội dung thiết kế
- Chân inox gương vào cao 90mm, lót hậu một lớp fomex 15mm

- Đường kính logo 0,4m - 0,6m

- Đèn led hắt sáng mặt logo

- Khảo sát vị trí lắp đặt, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể

- Vận chuyển, lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 2 
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	Biển tên toà nhà kích thước 10,1m x 1m
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau.
- Viền V inox vàng gương.
- Kích thước: 10,1m x 1m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Bộ chữ cái Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư thông số cụ thể như sau:
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20mm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 10,1m x 1m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Khung sắt gia cố biển:
- Chất liệu sắt hộp mạ kẽm loại hộp 400mm x 800mm, độ dày 2,0 mm, hàn liên kết với nhau.
- Kích thước: 10,1m x 1m 
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Hình Logo của Học Viện Nông Nghiệp bao gồm:
- Thông tin hiển thị: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Logo HVNN: 
+ Chất liệu mika màu 8mm theo màu của logo HVNN
+ In UV theo nội dung thiết kế
+ Chân inox gương vào cao 200mm, lót hậu một lớp fomex 15mm
+ Đường kính logo 90cm
+ Đèn led hắt sáng mặt logo
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Gia cố chân biển cũ: 
Chất liệu Alu inox 304 vàng gương 80mm màu theo nhận diện

Khung sắt gia cố biển:

- Chất liệu sắt hộp mạ kẽm loại hộp 400mm x 800mm, độ dày 2,0 mm, hàn liên kết với nhau.

- Ốp mặt Alu vàng xước 

- Kích thước: 10,1m x 1m 

- Xuất xứ: Việt Nam

- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công,dựng maket tổng thể

- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 
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	Biển tên toà nhà kích thước 12,2m x 1,22m
	Bộ khung biển:
- Chất liệu nền biển Alu xước vàng, mặt sau tôn phủ chống gió trên cao. Khung sắt hộp mã kẽm 300mm x 300mm, độ dày 2,0mm, hàn liên kết với nhau.
- Viền V inox 304 vàng gương.
- Kích thước: 12,2m x 1,22m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Bộ chữ cái Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư thông số cụ thể như sau:
- Màu sắc: Mặt chữ mika màu 8mm 
- Chân chữ: chân fomex 20mm
- Khoảng cách giữa các chữ cái cách nhau 100mm, liên kết với nhau bằng keo dán chuyên dụng.
- Kích thước của bộ chữ cái: 12,2m x 1,22m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Khung sắt gia cố biển:
- Chất liệu sắt hộp mạ kẽm loại hộp 400mm x 800mm, độ dày 2,0 mm, hàn liên kết với nhau.
- Kích thước: 12,2m x 1,22m
- Khảo sát vị trí lắp đặt, thi công, dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 

	
	
	Hình Logo của Học Viện Nông Nghiệp bao gồm:
- Thông tin hiển thị: Theo thực tế yêu cầu của Chủ đầu tư
- Logo HVNN : 
+ Chất liệu mika màu 8mm theo màu của logo HVNN
+ In UV theo nội dung thiết kế
+ Chân inox 304 gương vào cao 200mm, lót hậu một lớp fomex 15mm
+ Đường kính logo 90cm
+ Đèn led hắt sáng mặt logo
- Khảo sát vị trí lắp đặt,thi công dựng thiết kế 2D, 3D, maket tổng thể
- Vận chuyển, thi công lắp đặt tại công trình
	Bộ
	 1 



* Ghi chú:
- Tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, quy cách chỉ mang tính tham khảo, nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn.
- Yêu cầu thông số kỹ thuật trên là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. 
Nội hàm “tương đương” được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn
(2) Tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ
(3) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.
(4) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.
(5) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng
(6) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.
(7) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo
(8) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất
(9) Các yếu tố tương đương khác
Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng cùng các tài liệu kỹ thuật kèm theo để chứng minh.
1.3. Các yêu cầu khác:
- E-HSDT đính kèm file Excel/file Word Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thể hiện các nội dung đáp ứng kỹ thuật của E-HSDT so với yêu cầu của E-HSMT và tối thiểu các thông tin sau của hàng hóa chào thầu (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa file Excel/file Word và file scan nhà thầu cung cấp):
	Hạng mục số
	Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT
	Đáp ứng kỹ thuật của E-HSDT
	Tham chiếu tài liệu của nhà thầu

	A
	YÊU CẦU CHUNG
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	B.
	 YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ
	
	

	I.
	 Hàng hóa số 1
	- Tên hàng hóa:
- Model/ký mã hiệu:
- Hãng sản xuất/nước sản xuất:
- Hãng chủ sở hữu:
- Số lưu hành của hàng hóa là trang thiết bị y tế:
(Nhà thầu chào rõ các thông tin trên cho hàng hóa và các thiết bị phụ kiện, phụ trợ đi kèm của hàng hóa (Nếu có))
	

	
	1. Cấu hình tối thiểu
	
	

	
	...
	
	

	
	2. Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	...
	
	Tài liệu.../trang số..../....

	n
	
	
	


	Mục 2. Bản vẽ:Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Việc kiểm tra, thử nghiệm thiết bị trước khi bàn giao được tiến hành tại địa điểm bàn giao hàng hóa hoặc cơ sở khác tùy theo thỏa thuận của 2 bên.
- Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.
- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.
- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:
+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt thiết bị.
+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, packing list, invoice, vận đơn, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu/ Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng và các tài liệu liên quan...).
+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.
+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của thiết bị, phụ kiện vật tư trước lắp đặt. Lập biên bản nghiệm thu.
+ Xem xét phương án lắp đặt phù hợp với tính năng của từng thiết bị như:  Điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) tại nơi đặt thiết bị, các điều kiện khác nhằm chống rung, chống bức xạ nhiệt…
+ Theo dõi giám sát quá trình lắp đặt và vận hành chạy thử không tải, có tải. Đảm bảo các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu cung cấp thiết bị. 
+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.

